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 UBND TỈNH PHÚ THỌ               LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
           TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG         Học Kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021                            

                                                                                                    (thi từ tuần 39 đến tuần 42) 
 

Khoa: GD Tiểu học và Mầm non 

STT MMH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số 

SV Ngày thi Giờ 
thi Phòng thi 

1.  PRM330 
LL&PP hình thành biểu 
tượng toán sơ đẳng cho trẻ 
MN 

Vấn đáp 
online 

1614D05A (K14ĐH Giáo dục Mầm non A) 
1816D05A (K16ĐH Giáo dục Mầm non) 

1 
1 

1 
40 

14/05/2021 07h30 
Thư viện 
P.3.05 

2.  TH2274 Rèn luyện và PT một số kỹ 
năng dạy học Toán ở TH 

Vấn đáp 
online 

1715D03B (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 1 38 15/05/2021 07h30 
Thư viện 
P.3.04 

3.  TH2274 Rèn luyện và PT một số kỹ 
năng dạy học Toán ở TH 

Vấn đáp 
online 

1715D03A (K15 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 1 31 15/05/2021 13h30 
Thư viện 
P.3.04 

4.  PRM216 Dạy và học tích cực ở Tiểu 
học 

Vấn đáp 
online 

1816D03A (K16ĐH Giáo dục Tiểu học A) 
1917D03A (K17 ĐH Giáo dục Tiểu học) 

1 
1 

46 
1 

18/05/2021 07h30 
Thư viện 
P.3.03 

5.  PRM209 Phương pháp dạy học tự 
nhiên và xã hội ở tiểu học 

Vấn đáp 
online 

1816D03A (K16ĐH Giáo dục Tiểu học A) 1 46 20/05/2021 07h30 
Thư viện 
P.3.05 

6.  PRM218 GD kĩ năng sống, giá trị sống 
cho học 

Vấn đáp 
online 

1816D03A (K16ĐH Giáo dục Tiểu học A) 1 46 22/05/2021 07h30 
Thư viện 
P.3.04 

7.  PMR207 PPDH toán ở TH 
Vấn đáp 
online 

1816D03A (K16ĐH Giáo dục Tiểu học) 1 45 23/05/2021 07h30 
Thư viện 
P.3.02 

8.  PRM203 Xác suất thống kê 
Vấn đáp 
online 

1917D03A (K17 ĐH Giáo dục Tiểu học) 
2018D03N (K18ĐH Giáo dục Tiểu học 
ngành 2) 
2018D03A (K18ĐH Giáo dục tiểu học A) 

1 
1 
1 

1 
1 
38 

24/05/2021 07h30 
Thư viện 
P.3.04 

9.  PRM203 Xác suất thống kê 
Vấn đáp 
online 

2018D03B (K18ĐH Giáo dục tiểu học B) 1 34 24/05/2021 13h30 
Thư viện 
P.3.04 

10.  PRM302 Cơ sở toán ở Tiểu học 2 
Vấn đáp 
online 

2018D03A (K18ĐH Giáo dục tiểu học A) 
 1 38 26/05/2021 07h30 

Thư viện 
P.3.02 

11.  PRM302 Cơ sở toán ở Tiểu học 2 
Vấn đáp 
online 

2018D03B (K18ĐH Giáo dục tiểu học B) 1 34 26/05/2021 13h30 

12.  ECE203 Dinh dưỡng trẻ em Vấn đáp, 2018D05A (K18 ĐH Giáo dục Mầm non) 1 42 02/06/2021 07h30 Thi sau khi ổn 



2 
 

 

STT MMH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số 

SV Ngày thi Giờ 
thi Phòng thi 

thực hành  định dịch covid 

13.  ECE205 Múa và PP dạy múa cho trẻ 
MN 

Vấn đáp, 

thực hành  
1816D05A (K16ĐH Giáo dục Mầm non) 
1917D05A (K17 ĐH Giáo dục Mầm non) 

1 
1 

3 
32 

03/06/2021 07h30 Thi sau khi ổn 

định dịch covid 

14.  ECE235 PP công tác đội TNTP HCM 
Vấn đáp, 

thực hành 

1614D03A (K14 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 
1715C09A (K15CĐ Giáo dục Tiểu học) 
1917D03A (K17 ĐH Giáo dục Tiểu học) 

1 
1 
1 

1 
1 
32 

04/06/2021 07h30 Thi sau khi ổn 

định dịch covid 

15.  LLC308 PP DHTV ở Tiểu học 1 Vấn đáp  1715C09A (K15CĐ Giáo dục Tiểu học) 
1816D03A (K16ĐH Giáo dục Tiểu học) 

1 
1 

1 
46 

05/06/2021 07h30 Thi sau khi ổn 

định dịch covid 

16.  LLP212 DH TV ở Tiểu học theo 
hướng TCNL 

Vấn đáp 1816D03A (K16ĐH Giáo dục Tiểu học) 1 46 06/06/2021 07h30 Thi sau khi ổn 

định dịch covid 
 
Phú Thọ, ngày 8  tháng 5 năm 2021 

KT.HIỆUTRƯỞNG 
P.Hiệu trưởng 
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